CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Nêu khái niệm các phương pháp gia công áp lực.
Câu 2. Đặc điểm tổ chức kim loại sau khi gia công áp lực.
Câu 3. Phân biệt gia công nóng và gia công nguội.
Câu 4. Nêu cấu tạo của khuôn kéo.
Câu 5. Nêu đặc điểm của các phương pháp cán, kéo, ép, rèn, dập. Cho ví dụ những sản phẩm của từng phương pháp.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.  Kim loại sau khi được gia công áp lực thì: 
a.         Kim loại chỉ bị thay đổi hình dáng bên ngoài nhưng tổ chức bên trong không bị ảnh hưởng

b.         Kim loại chỉ bị thay đổi hình dáng bên ngoài nhưng tính chất không ảnh hưởng
c.         Kim loại chỉ bị thay đổi hình dáng và cả cấu trúc mạng
d.         Cả 3 câu trên đều sai
2.  Đặc điểm nào của phương pháp gia công áp lực dưới đây là đúng:
a.         Là phương pháp gia công không có phoi cho năng suất cao

b.         Vật liệu gia công dựa vào tính cắt gọt kim loại
c.         Kim loại đã qua gia công áp lực không dùng chế tạo cho những chi tiết máy quan trọng
d.         Cả 3 câu trên đều sai
3.  Vật liệu kim loại khi gia công nguội bằng phương pháp gia công áp lực có đặc điểm sau:
a.         Sau khi gia công, kim loại không bị biến cứng
b.         Giảm độ dẻo nhưng độ bền và độ cứng tăng lên

c.         Kim loại được gia công ở nhiệt độ trên nhiệt độ kết tinh
d.         Kéo dài tổ chức hạt theo phương biến dạng nhỏ nhất
4. Vật liệu kim loại khi gia công nóng bằng phương pháp gia công áp lực có đặc điểm sau:
a.         Kim loại được gia công ở nhiệt độ dưới nhiệt độ kết tinh
b.         Trong quá trình gia công phải ngừng lại để ủ phôi
c.         Quá trình gia công có hiện tượng bị biến cứng
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

5.  Gia công áp lực sẽ làm cho tổ chức kim loại có đặc điểm sau:
a.         Tinh thể kim loại bị kéo dài và tạo ra tổ chức thớ kim loại
b.         Tinh thể kim loại bị nén lại và tạo ra thổ chức hạt nhỏ mịn
c.         Tinh thể kim loại bị biến dạng tạo nên tổ chức cấu trúc phức tạp
d.         Tinh thể kim loại bị biến dạng tạo nên tổ chức phiến kim loại

6. Các thớ kim loại sau khi gia công áp lực, nếu gia công tiếp cần lưu ý:
a.         Gia công có ứng suất cắt thì lực cắt phải song song với thớ
b.         Gia công có ứng suất kéo thì lực kéo phải vuông góc với thớ
c.         Gia công nên tìm cách uốn các thớ theo đường bao chi tiết
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

7. Trong gia công áp lực nếu nung phôi quá nhiệt sẽ có:
a.         Tổ chức hạt kim loại nhỏ mịn, tăng độ dẻo cho kim loại
b.         Tăng tính bền cho kim loại
c.         Hiện tượng bị nứt nếu tiếp tục gia công
d.         Cả 3 câu trên đều sai

8.  Trong quá trình gia công áp lực, nếu nung phôi bị cháy sẽ dẫn đến:
a.         Phá hỏng tính liên tục của kim loại
b.         Phá hỏng độ dẻo và độ bền của kim loại
c.         Phá hỏng phôi chỉ đem đi nấu lại mà không thể tiếp tục gia công
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

9.  Hiện tượng oxy hoá trong quá trình nung phôi khi gia công áp lực sẽ:
a.         Giúp cho việc gia công được dễ dàng
b.         Tạo vẩy oxít kim loại làm hao tốn vật liệu

c.         Tăng chất lượng sản phẩm khi gia công
d.         Tăng tuổi thọ thiết bị khi gia công
10. Hiện tượng nứt khi nung phôi trong gia công áp lực có đặc điểm:
a.         Nhiệt độ nung không hợp lý
b.         Tốc độ nung không hợp lý
c.         Vết nứt xuất hiện bên ngoài hay bên trong vật liệu
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

11.  Đặc điểm của phương pháp cán kim loại là:
a.         Hai trục cán quay cùng chiều khi đẩy phôi không cần giá đẩy
b.         Chiều dài phôi cán tăng lên

c.         Chiều dầy phôi cán tăng lên
d.         Chiều rộng phôi cán tăng lên
12. Đặc điểm khi cán nóng kim loại là:
a.         Độ bóng bề mặt thấp

b.         Độ chính xác của phôi cao
c.         Độ dẻo kim loại giảm
d.         Năng suất cán thấp
13. Đặc điểm khi cán nguội kim loại là:
a.         Độ dẻo kim loại tăng
b.         Độ chính xác thấp

c.         Độ bóng bề mặt cao
d.         Cả 3 câu trên đều đúng
14. Sản phẩm từ phương pháp cán kim loại có thể cho các dạng sau:
a.         Các dạng tấm
b.         Các dạng định hình
c.         Các dạng ống
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

15. Đặc điểm của phương pháp kéo kim loại là:
a.         Tiết diện phôi kéo tăng lên
b.         Chiều dài phôi kéo tăng lên

c.         Độ chính xác phôi không cao
d.         Độ bền phôi giảm
16. Phần cấu tạo nào trong 1 khuôn kéo dưới đây là không đúng:
a.         Phần cắt đứt

b.         Phần vuốt nhỏ làm biến dạng
c.         Phần làm trơn
d.         Phần vuốt nhẵn
17. Khi tiến hành phương pháp kéo thì:
a.         Không cần dùng chất bôi trơn
b.         Khi kéo phôi phải nung nóng
c.         Độ bền của vật liệu khi kéo giảm
d.         Trong quá trình kéo cần phải ủ để làm mất hiện tượng cứng nguội

18. Khi tiến hành phương pháp ép kim loại thì:
a.         Phôi kim loại gia công trong trạng thái nguội
b.         Độ chính xác và năng suất cao

c.         Không gia công được vật liệu kim loại màu
d.     Tạo ra sản phẩm có profin nhất định

19. Đặc điểm của phương pháp dập thể tích là:

a.         Kim loại bị biến dạng tự do trong lòng khuôn

b.     Chỉ chế tạo được những chi tiết đơn giản

c.         Chất lượng và độ chính xác cao
d.         Khó thực hiện việc cơ khí hoá và tự động hoá
20. Đặc điểm của phương pháp dập tấm là:
a.         Sản phẩm có khả năng lắp lẫn cao

b.         Chỉ gia công ở trạng thái nóng
c.         Độ chính xác thấp
d.     Độ bền và độ bóng bề mặt thấp

CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Định nghĩa hàn kim loại. Nêu đặc điểm và phân loại hàn theo bản chất của nó.
Câu 2. Thế nào gọi là hàn hồ quang điện cực nóng chảy, hàn hồ quang điện cực không nóng chảy.
Câu 3. Phân biệt hàn hồ quang tay, hàn hồ quang bán tự động, hàn hồ quang tự động.
Câu 4. Nguồn điện hàn hồ quang tay cần các yêu cầu gì?
Câu 5. Cấu tạo que hàn và công dụng của từng bộ phận.
Câu 6. Giải thích ký hiệu MAG, MIG, TIG.
Câu 7. Bản chất của hàn điện tiếp xúc, đặc điểm và các phương pháp hàn điện tiếp xúc.
Câu 8. Các loại ngọn lửa hàn khí và công dụng của chúng.
Câu 9. Sự khác nhau giữa hàn phải và hàn trái trong hàn khí.
Câu 10. Bản chất của hàn vảy, đặc điểm và công dụng của nó trong công nghiệp.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. So với cách ghép bằng đinh tán hay bằng bulông thì ghép bằng hàn tiết kiệm được tối đa:  
a.         Đến 10 % kim loại
b.         Đến 15 % kim loại
c.         Đến 20 % kim loại
d.         Đến 25 % kim loại

2. Đối với phương pháp hàn nóng chảy thì:
a.         Chỉ có que hàn được nung nóng đến trạng thái nóng chảy
b.         Chỉ có chỗ hàn được nung nóng đến trạng thái nóng chảy
c.         Cả que hàn và chỗ hàn được nung nóng đến trạng thái nóng chảy
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

3.  Phương pháp hàn nào dưới đây thuộc nhóm hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ:
a.         Hàn plasma
b.         Hàn chân không
c.         Hàn hồ quang tay

d.         Hàn tự động
4. Trong phương pháp hàn áp lực, kim loại được nung đến trạng thái nào:
a.         Chảy dẻo
b.         Bắt đầu chảy
c.         Chảy lỏng hoàn toàn
d.         Cả 3 câu trên đều sai

5. Phương pháp hàn nào dưới đây thuộc dạng hàn điện:
a.         Hàn tiếp xúc
b.         Hàn khuếch tán
c.         Hàn điểm

d.         Hàn đường
6.  Phương pháp hàn nào dưới đây thuộc dạng hàn hoá học:
a.         Hàn hồ quang
b.         Hàn điện xỉ
c.         Hàn nhiệt nhôm

d.         Hàn cảm ứng
7.  Phương pháp hàn nào dưới đây thuộc dạng hàn cơ học:
a.         Hàn ma sát
b.         Hàn nguội
c.         Hàn nổ
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

8. Hồ quang điện trong hàn hồ quang được sinh ra từ:
a.         Dòng điện tử trong môi trường ion giữa hai điện cực

b.         Tia lửa điện phóng ra giữa hai điện cực
c.         Nhiệt năng sinh ra giữa hai điện cực
d.         Sự chập điện giữa hai điện cực
9.  Phương pháp hàn nào dưới đây mà nhiệt lượng hồ quang tập trung trên 1 điểm của vật hàn:
a.         Hàn hơi
b.         Hàn hồ quang điện
c.         Hàn siêu âm
d.         Hàn laser

10.  Nguyên lý hàn điện tiếp xúc là:
a.         Nung nóng vật hàn bằng nguồn nhiệt bên ngoài rồi ép chúng lại với nhau
b.         Nung nóng vật hàn bằng dòng điện chạy trực tiếp trong vật rồi ép lại bằng lực cơ học

c.         Để hai vật hàn tiếp xúc với nhau và dùng hồ quang điện để hàn
d.         Cả 3 câu trên đều sai
11.  Đặc điểm nào của phương pháp hàn điện tiếp xúc dưới đây là đúng:
a.         Dòng điện hàn có cường độ rất lớn
b.         Chỗ hàn được đốt nóng rất nhanh
c.         Đây là phương pháp hàn có năng suất cao
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

12.  Trong hàn hơi, ngoài khí oxy thì khí nào dưới đây được dùng kèm chủ yếu:
a.         Khí than đá
b.         Khí Axêtilen

c.         Khí hyđrô
d.         Hơi xăng và Benzen
13.  Chất lượng mối hàn khí phụ thuộc yếu tố nào dưới đây là đúng:
a.         Chất lượng que hàn
b.         Độ nghiêng mỏ hàn
c.         Cách điều chỉnh ngọn lửa hàn
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

14. Khái niệm nào của hàn trái hay hàn phải trong hàn khí dưới đây là đúng:
a.         Mỏ hàn đi trước, que hàn đi sau và hàn từ bên trái sang phải là hàn phải
b.         Mỏ hàn đi trước, que hàn đi sau và hàn từ bên trái sang phải là hàn trái

c.         Hàn trái có tốc độ nhanh hơn hàn phải
d.         Hàn trái là phương pháp hàn chủ yếu trong hàn khí so với hàn phải
15.  Vỏ bình chứa khí trong hàn khí sử dụng lâu sẽ bị mòn muốn thay thế thì áp dụng cách:
a.         Đo lại kích thước bề dầy vỏ bình so với tiêu chuẩn lúc ban đầu
b.         Kiểm tra thể tích lượng khí nạp vào bình so với thể tích luợng khí nạp tiêu chuẩn lúc ban đầu
c.         Xác định lại trọng lượng vỏ bình so với trọng lượng vỏ bình tiêu chuẩn lúc ban đầu
d.         Cả 3 câu trên đều sai

16.  Để kiểm tra mối hàn ta dùng các hình thức sau:
a.         Kiểm tra cơ tính bằng cách dùng khí nén hay thủy lực
b.         Kiểm tra áp lực bằng thử kéo hay thử nén
c.         Kiểm tra bằng phương pháp vật lý: dùng tia Gama; tia Rơnghen hay siêu âm
d.         Cả 3 câu trên đều đúng

17. Mỏ cắt kim loại bằng khí có cấu tạo nào dưới đây là đúng:
a.         Mỏ cắt có 2 miệng và 3 đường dẫn khí
b.         Mỏ cắt có 2 miệng và 2 đường dẫn khí
c.         Mỏ cắt có 1 miệng và 3 đường dẫn khí
d.         Mỏ cắt có 1 miệng và 2 đường dẫn khí

18.  Những đặc điểm nào về hàn vẩy dưới đây là đúng:
a.         Làm cho thành phần hoá học vật hàn được thay đổi
b.         Tác dụng nhiệt rất lớn làm vật hàn dễ bị biến dạng
c.         Chủ yếu chỉ sử dụng cho các vật hàn có kết cấu đơn giản
d.         Có khả năng hàn được các kim loại khác nhau

19.  Những khuyết tật nào dưới đây thuộc về khuyết tật bên ngoài thường gặp ở mối hàn:
a.         Mối hàn không đồng đều
b.         Mối hàn không ngấu
c.         Quá nhiệt
d.         Cả 3 câu trên đều sai

CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Nêu bản chất, công dụng và đặc điểm của công nghệ đúc.
Câu 2. Nêu khái niệm và đặc điểm của phương pháp đúc trong khuôn cát.
Câu 3. Tóm tắt quá trình đúc trong khuôn cát.
Câu 4. Nêu các bộ phận của khuôn đúc và công dụng của chúng.
Câu 5. Nêu khái niệm và đặc điểm chung của các phương pháp đúc đặc biệt.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.  So với các phương pháp gia công khác thì phương pháp đúc có ưu điểm hơn về mặt:
a. Tiết kiệm được vật liệu
b. Tỉ lệ phế phẩm thấp
c. Có thể chế tạo được các chi tiết máy có hình dáng phức tạp mà các phương pháp khác gặp khó khăn hoặc không thể chế tạo được

d. Cả ba câu trên đều đúng
2. Để kiểm tra khuyết tật bên trong vật đúc người ta thường dùng các phương pháp:
a. Cắt vật đúc                    
b. So sánh khối lượng vật đúc với khối lượng tính toán trên lý thuyết
c. Siêu âm              
d. Cả ba câu trên đều đúng

3. So với đúc trong khuôn cát, đúc trong khuôn kim loại có nhược điểm nào dưới đây:
a. Độ bóng và độ chính xác thấp hơn
b. Không đúc được các vật đúc quá phức tạp, thành mỏng và khối lượng lớn

c. Tuổi thọ khuôn thấp hơn

d. Năng suất thấp hơn
4. Để chế tạo các đường ống lớn bằng phương pháp đúc thì phương pháp đúc nào thường được sử dụng:
a. Đúc áp lực                                             
b. Đúc khuôn mẫu chảy
c.  Đúc ly tâm                                            

d. Đúc trong khuôn kim loại
5. Nhược điểm của phương pháp đúc áp lực là:
a. Độ bóng và chính xác không cao          
b. Không chế tạo được các chi tiết có hình dáng phức tạp

c. Tuổi thọ của khuôn thấp           

d. Cả ba câu trên đều đúng
6. Các hư hỏng thường gặp ở vật đúc:
a. Lõm co và rỗ co
b. Rỗ khí    
c. Thiên tích          
d. Cả ba câu trên đều đúng

7. Mẫu và lõi trong khi làm khuôn đúc có nhiệm vụ:
a. Mẫu tạo hình dáng bên trong của vật đúc, lõi tạo hình dáng bên ngoài của vật đúc
b. Mẫu tạo hình dáng bên ngoài vật đúc, lõi tạo hình dáng bên trong vật đúc

c. Mẫu và lõi để dẫn kim loại lỏng vào khuôn đúc
d. Cả ba câu trên đều đúng
8. Hỗn hợp làm khuôn được chia làm những loại nào:
a.  Cát áo, cát đệm, cát đúc           
b. Cát đúc, cát đệm
c. Cát áo, cát đệm                          

d. Cát áo, cát đúc
9. Mẫu sử dụng trong phương pháp đúc bằng mẫu chảy được làm bằng vật liệu:
a. Gỗ          

b. Kim loại.            
c. Vật liệu dễ chảy.            

d. Vật liệu dễ đúc.
10. Khuôn đúc nào sau đây không cần lõi mà vẫn tạo lỗ trong vật?
a. Khuôn cát                      
b. Khuôn đúc áp lực                      
c. Khuôn kim loại  
d. Khuôn đúc ly tâm

11. Vật liệu làm khuôn cát để đúc bao gồm:
a. Cát, đất sét, chất kết dính, chất phụ và nước

b. Đất sét, chất kết dính, chất phụ và nước
c. Cát, đất chịu lửa, chất kết dính, chất phụ và nước
d. Đất chịu lửa, chất kết dính, chất phụ và nước
12. Chọn phương pháp hợp lý để đúc ống gang dài 2 m đường kính 500 mm không cần lõi?
a. Đúc áp lực                     
b. Đúc khuôn cát   
c. Đúc ly tâm                    

d. Đúc khuôn mẫu chảy
13. Con mã được dùng để:
a. Làm hệ thống rót   
b. Làm lõi      
c. Chống đỡ lõi      

d. Đậu hơi
Câu 1: Chế tạo phôi bằng phương pháp?

A. Đúc

B. Gia công áp lực

C. Hàn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Ưu điểm của phương pháp đúc là?

A. Đúc được kim loại và hợp kim

B. Đúc vật có kích thước từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp

C. Độ chính xác và năng suất cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc gồm mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Ưu điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực là:

A. Có cơ tính cao

B. Chế tạo được vật có kích thước từ nhỏ đến lớn

C. Chế tạo phôi từ vật có tính dẻo kém

D. Chế tạo được vật có kết cấu phức tạp

Câu 5: Hàn là phương pháp nối các chi tiết kim loại với nhau bằng cách:

A. Nung nóng chi tiết đến trạng thái chảy

B. Nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy

C. Làm nóng để chỗ nối biến dạng dẻo

D. Làm nóng để chi tiết biến dạng dẻo

Câu 6: Trong chương trình công nghệ 11 trình bày mấy phương pháp hàn?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Cả hai phương pháp hàn hồ quang tay và hàn hơi đều sử dụng:

A. Kìm hàn

B. Mỏ hàn

C. Que hàn

D. Ống dẫn khí oxi

Câu 8: Ưu điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn:

A. mối hàn kém bền

B. mối hàn hở

C. dễ cong vênh

D. tiết kiệm kim loại

Câu 9: Phương pháp gia công áp lực:

A. khối lượng vật liệu thay đổi

B. thành phần vật liệu thay đổi

C. làm kim loại nóng chảy

D. dùng ngoại lực tác dụng thông qua dụng cụ hoặc thiết bị như búa tay, búa máy

 
1. Thực chất của công nghệ đúc là:
A. Rót kim loại lỏng vào lòng khuôn, đợi cho đông đặc để tạo ra sản phẩm.
B. Rót kim loại lỏng vào lòng khuôn, đợi cho đông đặc để tạo ra phôi đúc.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Phương án A đúng, phương án B sai.

2. Công nghệ đúc có đặc điểm là: Đúc được nhiều loại vật liệu như:
A. Gang, thép, đồng, nhôm, chì, thiếc
B. Hợp kim đồng, hợp kim nhôm, ăngtimon
C. Hợp kim cứng, nhựa PVC
D. Cả A và B đều đúng


3. Đúc có thể thực hiện được với chi tiết có kích thước và khối lượng:
A. Chỉ kích thước nhỏ, khối lượng nhỏ.
B. Chỉ kích thước lớn, khối lượng lớn.
C. Kích thước từ to đến nhỏ, khối lượng từ vài Kg đến hàng chục tấn
D. Bao gồm cả 3 đặc điểm trên


4. Một trong các đặc điểm của công nghệ đúc là:
A. Thiết bị phức tạp, năng suất thấp, giá thành cao.
B. Trang thiết bị đơn giản, năng suất cao, giá thành hạ
C. Thiết bị trung bình, năng suất thấp, giá thành cao.
D. Trang thiết bị phức tạp, năng suất cao, giá thành cao.


5. Nhược điểm cơ bản của công nghệ đúc là:
A. Độ nhẵn bề mặt kém, tổ chức kim loại đồng đều, tiết kiệm vật liệu.
B. Độ nhẵn bề mặt tốt, tổ chức kim loại không đồng đều, tiết kiệm vật liệu.
C. Độ nhẵn bề mặt kém, tổ chức kim loại không đồng đều, không tiết kiệm vật
liệu.
D. Độ nhẵn bề mặt trung bình, tổ chức kim loại đồng đều, không tiết kiệm vật
liệu.
6. Đúc trong khuôn cát gồm có các phương pháp sau:
A. Đúc trong hòm khuôn, đúc bằng dưỡng gạt
B. Đúc trên nền xưởng
C. Đúc ly tâm, đúc trong khuôn mẫu chảy
D. Cả A và B kết hợp mới đúng

7. Đúc trong khuôn kim loại gồm có các phương pháp sau:
A. Đúc áp lực, đúc li tâm và đúc liên tục
B. Đúc áp lực, đúc li tâm, khuôn vỏ mỏng và đúc liên tục
C. Đúc áp lực, đúc li tâm trục đứng và đúc li tâm trục ngang
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

8. Trong quy trình làm lõi người ta bắt buộc phải sấy lõi là vì :
A .Để lõi hút ẩm nhanh.
B. Để không bị nứt, vỡ, sứt mẻ.
C. Để hạn chế sự bốc hơi nước gây rỗ.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.


9. Bản vẽ đúc được vẽ trên cơ sở của bản vẽ chi tiết. Sao cho đảm bảo các yêu
cầu :
A. về lượng dư gia công cơ
B. về lượng dư gia công cơ, độ dốc đúc, bán kính đúc
C. phải thể hiện được lõi, gối lõi và mặt phân khuôn (màu xanh)
D. Kết hợp cả B và C

10. Yêu cầu cơ bản khi chọn mặt phân khuôn là:
A. Số lượng ít nhất, hình dáng đơn giản nhất, dễ làm khuôn – lõi, làm mẫu, dễ
sửa chữa, lắp ráp.
B. Số lượng ít nhất, hình dáng đơn giản nhất, đảm bảo độ chính xác cho vật đúc,
dễ làm khuôn – lõi, dễ làm mẫu, dễ sửa chữa, lắp ráp.
C. Cả 2 phương án trên đều đúng
D. Cả 2 phương án trên đều sai


11. Bố trí đậu ngót, đậu rót phù hợp; Sao cho nhiệt độ nguội……
A. của đậu ngót là sau cùng
B. của đậu ngót là nhanh nhất
C. từ xa tới gần đậu ngót
D. Cả A và C đều đúng


12. Lỗ thoát khí cho vật đúc được bố trí ở vị trí
A. Trọng tâm của vật đúc
B. Thấp nhất của vật đúc
C. Cao nhất của vật đúc
D. Tập trung nhiều vật liệu nhất của vật đúc


13. Vật liệu làm khuôn cát để đúc bao gồm:
A. Cát, đất sét, chất dính kết, chất phụ gia và nước.
B. Cát núi, cát sông, đất sét, chất dính kết, chất phụ gia.
C. Cát đen, đất chịu lửa, mùn cưa, rơm rạ, mật mía, bột hồ…
D. Cả 3 phương án trên đều đúng

14. Lực đẩy khuôn chỉ phải tính khi…………
A. có khối lượng kim loại của chi tiết nằm ở khuôn trên
B. có khối lượng kim loại của chi tiết nằm ở khuôn dưới
C. có lõi của chi tiết nằm ngang hay công sôn.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng

15. Lực đẩy lõi chỉ phải tính khi…………
A. có lõi nằm ở khuôn trên
B. có lõi nằm ngang, lõi đứng có vành ngập trong kim loại lỏng.
C. có lõi của chi tiết nằm ngang hay công sôn.
D. Có lõi dựng đứng ngập trong kim loại lỏng

16. Tính chất nào sau đây chỉ cơ tính của vật liệu?
A.Độ cứng HRC
B.Nhiễm từ
C. Độ phẳng
D. Độ co

17. Loại khuôn nào dưới đây có tính đúc tốt nhất?
A.Khuôn cát
B. Khuôn kim loại
C. Khuôn vỏ mỏng
D. Khuôn đất sét

18. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng trục tiếp đến tính chảy loảng của hợp kim đúc?
A. Vật liệu làm khuôn
B. Nhiệt độ chảy của vật liệu đúc
C. Nhiệt độ rót
D. Khối lượng riêng

19. Khuôn đúc nào sau đây không cần lõi mà vẫn tạo lỗ trong vật?
A. Khuôn cát
B. Khuôn đúc áp lực
C. Khuôn kim loại

D. Khuôn đúc ly tâm

20. Chọn vật liệu hợp lý nhất để chế tạo mẫu loại lớn, phức tạp, sản xuất
đơn chiếc trong khuôn cát?
A. Gỗ
B. Thép cácbon
C. Gang
D. Thạch cao

21. Loại khuôn nào dưới đây khi đúc làm vật đúc nguội nhanh nhất?
A. Khuôn cát
B. Khuôn mẫu chảy
C. Khuôn kim loại
D. Khuôn đúc ly tâm

22. Loại khuôn nào dưới đây thích hợp chế tạo vật đúc kích thước lớn?
A. Khuôn cát
B. Khuôn kim loại
C. Khuôn vỏ mỏng
D. Khuôn đúc áp lực

23. Loại khuôn đúc một lần cho vật đúc nhỏ, yêu cầu chính xác, không phải rút mẫu
A. Khuôn cát
B. Khuôn mẫu chảy
C. Khuôn đất sét
D. Khuôn trên nền xưởng

24. Phương pháp đúc nào sau đây không cần mẫu?
A. Đúc trong hòm khuôn
B. Đúc trong khuôn vỏ mỏng
C. Đúc khuôn mẫu chảy
D. Đúc ly tâm

25. Yếu tố nào sau đây thuộc tính đúc của hợp kim?
A. Chống ăn mòn
B. Nhiễm từ
C. Tính thiên tích
D. Tính dẫn nhiệt

26. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến tính công nghệ đúc của vật liệu?
A. Độ thấm tôi
B. Độ co
C. Độ nhiễm từ
D. Độ bền

27. Phương pháp làm khuôn nào sau đây cho độ đầm chặt hỗn hợp làm khuôn tương
đối đều?
A. Làm khuôn bằng tay
B. Làm khuôn trên máy rằn
C. Làm khuôn trên máy ép
D. Làm khuôn trên máy vừa rằn vừa ép
Câu 1: Cho dầu thực vật vào hỗn hợp làm khuôn để:
A. Tăng độ bền và tính chịu nhiệt.
B. Tăng độ bền và tính thông khí.
C. Tăng tính chịu nhiệt và tính thông khí.
D. Tăng độ bền và tính bám dính.
Câu 2: Kích thước mẫu đúc bằng gỗ được tính bằng :
A. Kích thước vật đúc+lượng dư gia công+độ co kim loại.
B. Kích thước chi tiết máy+lượng dư gia công+độ co kim loại.
C. Kích thước chi tiết máy+độ co kim loại+dung sai đúc.
D. Kích thước vật đúc + độ co kim loại + dung sai chế tạo mẫu.
Câu 3: Vị trí đặt đậu hơi khi làm khuôn đúc:
A. Chổ thấp nhất trong khuôn đúc.
B. Tại mặt phân khuôn.
C. Tại thành dày nhất của vật đúc.
D. Tại chổ cao nhất trong khuôn đúc. 

Câu 4: Tác dụng của đậu ngót khi đúc thép
A. Rót kim loại vào khuôn đúc.
B. Dẫn khí từ trong lòng khuôn thoát ra ngoài.
C. Bổ sung kim loại khi kim loại đông đặc.
D. Tránh nứt vật đúc.
Câu 5: Khi đúc trong khuôn kim loại , lõi được chế tạo bằng:
A. Cát
B. Gốm
C. Thạch cao
D. graphit
Câu 6: Vị trí tương đối của rãnh lọc xỉ và rãnh dẫn phải:
A. Rãnh dẫn cao hơn và thẳng góc với rãnh lọc xỉ.
B. Rãnh dẫn thấp hơn và thẳng góc với rãnh lọc xỉ
C. Rãnh dẫn bằng và thẳng góc với rãnh lọc xỉ. 

D. Rãnh dẫn thấp hơn và song song với rãnh lọc xỉ.
Câu 7: Chất sơn khuôn gồm có:
A. Nước bột thạch anh hoặc nước graphit.
B. Nước bột gạch chịu lửa hoặc nước graphit.
C. Nước graphit hoặc nước thủy tinh.
D. Nước cát thạch anh hoặc nước hồ tinh bột. 

Câu 8: Đậu ngót hở đặt ở vị trí :
A. Trên thành dày nhất của vật đúc.
B. Trên phần trung tâm của vật đú
C. Trên thành dày của vật đúc và không cách xa mặt khuôn trên.
D. Trên thành dày của vật đúc và gần mặt phân khuôn.
Câu 9: Hệ thống rót của khuôn đúc được đặt theo thứ tự các bộ phận sau:
A. Cốc rót, rãnh lọc xỉ, ống rót, rãnh dẫn
B. Cốc rót, ống rót, rãnh lọc xỉ, rãnh dẫn
C. Cốc rót, ống rót, rãnh dẫn, rãnh lọc xỉ
D. Ống rót, cốc rót, rãnh lọc xỉ, rãnh dẫn 

Câu 10: Để nấu đồng trong các xưởng đúc người ta thường dùng các nồi chứa bằng:
A. Gang xám
B. Đất sét
C. Gạch chịu lửa
D. graphit
Câu 11: Khi đúc trong khuôn cát, lõi được chế tạo bằng:
A. Gỗ
B. Kim loại
C. Hỗn hợp cát là chính
D. Thạch cao 

Câu 12: Cát áo là:
A. Hỗn hợp cát nhỏ và đất sét
B. Hỗn hợp của cát, đất sét, dầu thực vật.
C. Lớp hỗn hợp tiếp xúc với kim loại lỏng.
D. Lớp hỗn hợp có độ thông khí cao.
Câu 13: Tác dụng của đất sét trong hỗn hợp làm khuôn là:
A. Tăng độ bền giảm độ thông khí .
B. Tăng độ bền tăng độ thông khí.
C. Tăng độ dẻo tăng độ thông khí.
D. Giảm độ dẻo giảm độ thông khí 
Câu 14: Sơn khuôn có tác dụng:
A. Làm mịn mặt vật đúc, tăng tính thông khí.
B. Tăng tính chịu nhiệt, tăng tính thông khí.
C. Tăng tính chịu nhiệt, làm mịn mặt vật đúc.
D. Tăng tính chịu nhiệt, tăng độ bền của khuôn. 

Câu 15: Độ ẩm của hỗn hợp làm khuôn trước khi sấy là:
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
Câu 16: Sử dụng mùn cưa vào hỗn hợp làm lõi sẽ có lợi cho: 

A. Tính thông khí
B. Tính bền
C. Tính chịu nhiệt
D. Tính lún
Câu 17: Tác dụng của mẫu khi làm khuôn đúc
A. Tạo hình dáng bên trong của vật đúc.
B. Tạo hình dáng bên ngoài của vật đú
C. Tạo hình dáng vật đúc.
D. Tạo hệ thống rót.  
Câu 18: Hàn vẩy là một phương pháp hàn mà:
A. Que hàn chảy, vật hàn chảy một phần.
B. Que hàn chảy , vật hàn không chảy.
C. Que hàn không chảy, vật hàn không chảy.
D. Vật hàn chỉ nóng đỏ,không dùng que hàn.
Câu 19: Điện cực hàn có thuốc bọc sử dụng khi:
A. Hàn hồ quang.
B. Hàn điện tiếp xú
C. Hàn vẩy .
D. Hàn khí. 

Câu 20: Hàn tự động dưới lớp thuốc là phương pháp hàn:
A. Dùng que hàn nóng chảy, thuốc bột phủ đường hàn.
B. Dùng que hàn nóng chảy có thuốc bọ
C. Dùng que hàn không nóng chảy, thuốc bột phủ đường hàn.
D. Dùng que hàn có thuốc bọc và khí bảo vệ đường hàn.
Câu 21: Tác dụng của vát mép khi hàn là:
A. Làm tăng độ cứng cho mối hàn.
B. Làm tăng độ ngấu cho mối hàn.
C. Làm giảm ứng suất giữa mối hàn và vật hàn.
D. Dể đẩy khí và tạp chất trong mối hàn lên xỉ 

Câu 22: Khi hàn hồ quang tay ở vị trí hàn đứng, dòng điện hàn so với vị trí hàn bằng phải:
A. Tăng 15 – 20%.
B. Giảm 10 – 15%.
C. Giảm 20 – 25%.
D. Tăng 10 – 15%. 

Câu 23: So với hàn hồ quang điện hàn khí có ưu điểm hơn:
A. Có thể hàn những chi tiết dày.
B. Không phụ thuộc vào nguồn điện có hay không.
C. Có nhiều công dụng hơn.
D. Mối hàn bền hơn. 
Câu 24: Cấu tạo của máy hàn điện tiếp xúc có đặc điểm khác máy hàn hồ quang tay là:
A. Có dòng điện rất lớn .
B. Có bộ phận chỉnh lưu.
C. Cuộn sơ cấp có nhiều vòng dây hơn.
D. Cuộn thứ cấp chỉ có một vòng dây.
Câu 25: Điện cực hàn không nóng chảy sử dụng khi:
A. Hàn hồ quang tự động.
B. Hàn điện tiếp xúc
C. Hàn vẩy 
D. Hàn khí 
Câu 26: Thép không gỉ crôm không cắt được bằng ngọn lửa oxy- acetylen vì:
A. Nhiệt độ nóng chảy quá cao.
B. Nhiệt độ nóng chảy quá thấp.
C. Vật liệu dẫn nhiệt quá nhanh.
D. Nhiệt độ nóng chảy của oxyt Crôm cao hơn nền thép không gỉ.
Câu 27: Hàn điện hồ quang tay với máy hàn 1 chiều có ưu điểm hơn so với máy hàn xoay chiều
là:
A. Gọn, nhẹ, dễ vận chuyển.
B. Dễ bảo quản và sửa chữa. 
C. Chất lượng mối hàn cao hơn.
D. Cả 3 yếu tố trên 
Câu 28: Tốc độ di chuyển que hàn nhanh sẽ làm:
A. Tăng năng suất hàn.
B. Tăng khả năng kết dính của mối hàn.
C. Tăng khả năng không ngấu của mối hàn.
D. Tăng độ chảy loãng của vũng hàn.
Câu 29: Hàn tự động dưới lớp thuốc không cần kính bảo vệ mắt vì :
A. Không có hồ quang phát sinh.
B. Hố quang chìm dưới lớp thuố
C. Có ánh sáng hồ quang không gây chói.
D. Máy hàn che vùng phát hồ quang
Câu 30: Có thể sử dụng loại khí nào sau đây để bảo vệ mối hàn:
A. CO2
B. N2
C. O2
D. H2
Câu 31: Trong phương pháp hàn điện tiếp xúc, sử dụng điện có:
A. Tần số cao.
B. Hiệu điện thế cao.
C. Cường độ dòng điện cao.
D. Cả 3 yếu tố trên.
Câu 32: Hàn bo mạch điện tử là phương pháp :
A. Hàn điện trở.
B. Hàn vẩy.
C. Hàn bán tự động.
D. Hàn rèn 
